ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu 1: Phát biểu định luật lực điện từ.
PB: Cho chiều đường sức từ trường xuyên vào lòng bàn tay trái, chiều dòng điện trùng trùng với chiều 4 ngón tay, thì chiều ngón tay cái xòe ra là chiều của lực điện từ Fđt.
Câu 2: Phát biểu định luật cảm ứng điện từ.
PB: Khi từ thông xuyên qua vòng dây biến thiên, trong vòng dây sẽ cảm ứng ra sức điện động, sức điện động ấy có chiều sao cho dòng điện nó sinh ra có xu hướng chống lại sự biến thiên của từ trường.
Câu 2: Dòng điện xoay chiều hình sin là gì ? Phương trình dòng điện ? giá trị hiệu dụng của dòng điện ? vẽ hình.
Trả lời	
Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian theo quy luật hình sin.
[image: ]    	Phương trình: i = Imax.sin (ωt + Ψi )  
     trong đó:   i _ là trị số tức thời của dòng điện
		Imax _ là giá trị cực đại của dòng điện 
     	ω _ là tần số góc 
    	  	Ψi _ là góc pha ban đầu của dòng điện

	Giá trị hiệu dụng: 	
Câu 3: Viết phương trình hiệu điện thế và dòng điện tức tức thời đối với mạch thuần trở ?
Biểu thức định luật ohm ? so sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện ? vẽ đồ thị vector ?
Trả lời

	Phương trình hiệu điện thế:  [V]

	phương trình hiệu dòng điện:   [A]

	Biểu thức định luật ohm:   [A]
	So sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện: Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện cùng tần số và trùng pha nhau, φ = Ψu – Ψi = 0
[image: ]


Câu 4: Viết phương trình hiệu điện thế và dòng điện tức tức thời đối với mạch thuần cảm ?
Biểu thức định luật ohm ? so sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện ? vẽ đồ thị vector ?
Trả lời

	- Phương trình hiệu điện thế: 

Trong đó:	
			XL: là cảm kháng của cuộn dây có đơn vị là Ohm(Ω)

	- Phương trình hiệu dòng điện: 

	- Biểu thức định luật ohm: 
	So sánh góc pha hiệu điện thế và dòng điện: dòng điện trễ pha so với điện áp một góc là φ = Ψu – Ψi = π/2
[image: ]
Câu 5: Viết phương trình hiệu điện thế và dòng điện tức tức thời đối với mạch thuần dung ?
Biểu thức định luật ohm ? so sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện ? vẽ đồ thị vector ?
Trả lời

	- Phương trình hiệu điện thế: 

	- Phương trình hiệu dòng điện: 

	- Biểu thức định luật ohm: 

Trong đó: 
	XC: được gọi là dung kháng của tụ điện có đơn vị là ohm (Ω).
	So sánh góc pha hiệu điện thế và dong điện: dòng điện nhanh pha hơn so với điện áp là  φ = Ψu – Ψi = - π/2





Câu 6: Biểu thức tính công suất tác dụng P ? P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch điện ? ý nghĩa của công suất tác dụng P ? Đơn vị của P ?
Trả lời:
	a. Biểu thức tính công suất tác dụng P:

		
	Trong đó: P _ Công suất tác dụng, đơn vị là kW hay W
		     R _ Điện trở tiêu thụ điện (đơn vị: ohms)
		     I, U _ Dòng điện và điện áp hiệu dụng  (đơn vị: amperes, volts )
		     Cosφ _  hệ số công suất 
	b. P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch:
		P là công suất tiêu thụ của phần tử điện trở R tiêu thụ điện.
	c. Ý nghĩa của công suất tác dụng P:
	Công suất tác dụng P là công sinh ra có ích trong các phụ tải. Đặc trưng cho quá trình biến đổi điện năng sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng…

Câu 7: a. Các đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng ?
 b. Nêu những ưu điểm của mạch điện ba pha.
Trả lời:
	a. Đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng:
	- Nguồn điện xoay chiều ba pha đối xứng là một hệ thống  gồm  3 sức điện động một pha có  cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 120o hay 1/3 chu kỳ.
	- Mạch điện ba pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.
	b. Ưu điểm của mạch điện ba pha:
	Truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha, tiết kiệm được dây dẫn, giảm tổn thất điện năng và tổn thất điện áp so với truyền tải điện bằng dòng điện một pha.
	Được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất

Câu 8: Định nghĩa mạng điện xoay chiều 3 pha và quan hệ giữa đại lượng dây và pha khi nối sao và nối tam giác? Vẽ hình ?
	
Trả lời: 
Định nghĩa mạng điện xoay chiều 3 pha: Mạng điện xoay chiều ba pha là một hệ thống  gồm  3 sức điện động một pha có  cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 120o (hay 1/3 chu kỳ). Mạch điện ba pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.
Quan hệ giữa đại lượng dây và pha khi nối sao 
[image: ]

Điện áp dây: 

Dòng điện dây: 
	Quan hệ giữa đại lượng dây và pha khi nối tam giác
[image: ]


Điện áp dây: 

Dòng điện dây: 
Câu 9: Các biểu thức tính công suất P, Q, S trong mạch ba pha đối xứng ?
Trả lời:
	Biểu thức tính công suất P, Q, S trong mạch ba pha đối xứng

		- Công suất tác dụng P: [W, KW]

		- Công suất phản kháng Q:    [Var, KVAr]

		- Công suất biểu kiến S:   [VA]
[image: ]Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 10Ω, R2 = 5Ω, R3 = 4Ω, Eac = 3V, Ube = 20V. Tính
a. Dòng i1 (A)
b. Dòng i2 (A)
c. Dòng i3 (A)
d. Điện áp Uab (V)
	Giải
	Dùng định luật Kirchhoff 1 và 2 tìm i và Uab.
	a. Dòng i1: Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:
	Tại nút c:  
			i1 – 2A – 1A = 0 
		       i1 = 2A + 1A = 3 (A)
	b. Dòng i2 : Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:
	Tại nút d: - i1 + i2 + 4 = 0 
		           - 3A + i2 + 4 = 0
		           i2 = 3A – 4 = - 1 (A)
	c. Dòng i3: Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:

	Tại nút e: 

			
	d. Theo định luật Kirchhoff 2, ta có:

			

			
[image: ]Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 4Ω, R2 = 20Ω, R3 = 80Ω, E = 200V. Tính
a. Dòng I (A)
b. Dòng ia (A)
c. Dòng ib (A)
d. Điện áp vo (V)
Giải
a. Tính dòng i:
- Tìm điện trở tương đương R2 song song với R3:

 	

	

	
- Theo định luật Ohm:

	

	

	
[image: ]b. Tính dong ia:
- Theo định luật Kirchhoff  2 cho mạch vòng I:



	

	

	
	c. Tính dòng ib:
	- Theo định luật kirchhoff 1, xét tại nút A ta có :

		

		

		
	d. Điện áp vo:

		

Câu 12: Cấp nguồn điện có điện áp vào cuộn dây thuần điện cảm L = 0,015H. Tính:
a. Điện kháng của cuộn dây XL (Ω)
b. Trị số hiệu dụng của dòng điện I (A)
c. Góc pha đầu của dòng điện ψi
d. Trị số tức thời của dòng điện i (A)
e. Đồ thị vectơ dòng điện, điện áp
Giải
a. Điện kháng của cuộn dây XL:




		b. Trị số hiệu dụng của dòng điện I:

			

			
c. Góc pha đầu của dòng điện ψi

			

			
		d. Trị số tức thời của dòng điện i:

			
		






e. Đồ thị vectơ dòng điện, điện áp








       0
                                       




Câu 13: Cho mạch điện R,L,C nối tiếp (hình vẽ), cho biết điện áp đầu cực của nguồn. 
Tính dòng điện I và điện áp trên các phần tử UR, UL, UC. Vẽ đồ thị vectơ mạch điện.
Giải
	Tổng trở của mạch điện có R, L, C nối tiếp:

		
	Dòng điện I chạy trong mạch:

		
	Điện áp trên các phần tử:

		

		

		
	Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện:


		  
		Cho biết dòng điện vượt trước điện áp.
	



Vẽ vectơ điện áp :
		








[image: ]Câu 14: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp đặt vào một điện áp xoay chiều (hình vẽ) có : u(t) = 20sin(2t + 90o), R1 = 8Ω; R2 = 2 Ω; L = 6H; . 
Tính:   - Trị số hiệu dụng I và viết biểu thức tức thời dòng điện của mạch. 
           - Hệ số cosφ của mạch.
Giải:
Điện cảm của mạch điện:  XL=ω.L=2.6=12 [Ω]
Điện dung của mạch điện: 

	
Tổng trở của mạch điện có R, L, C nối tiếp:

	
Dòng điện I chạy trong mạch:

	
Hệ số cosφ của mạch:

	

Dòng điện tức thời trong mạch: 	
Câu 15. Một tải gồm R=6Ω, XL=8Ω mắc nối tiếp, đấu vào nguồn U=220V (như hình vẽ)
a. Tính dòng điện I1, công suất P, Q, S và cosφ1 của tải.
b. Người ta nâng hệ số công suất của mạch điện đạt cosφ=0,93. Tính điện dung C của tụ điện đấu song song với tải.
[image: ]
Giải

Tổng trở tải:	



Dòng điện tải I1:	

Công suất P của tải:	    hoặc	

Công suất Q của tải:	 hoặc

  			             
Tính điện dung C: 	cosφ1=0,6; tgφ1=1,333	cosφ=0,93; tgφ=0,395



Câu 16: Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất trên trục là Ntr = 10 HP (mã lực), điện áp đặt vào động cơ U = 380V, cosφ = 0,8 và hiệu suất ηĐ = 0,9, cho biết 1HP = 750W. Tính:
a. Công hữu ích của động cơ P2 (W)
b. Công suất mà động cơ tiêu thụ của lưới điện P1 (W)
c. Dòng điện làm việc của động cơ I (A)
d. Điện năng tiêu thụ A (kWh) trong 20 giờ.
Giải
a. Công hữu ích của động cơ P2:

	

	
b. Công suất mà động cơ tiêu thụ của lưới điện P1:

	

	
c. Dòng điện làm việc của động cơ I:

	

	
d. Điện năng tiêu thụ A (kWh) trong 20 giờ

	

	

Câu 17: Một mạch điện 3 pha đố xứng Ud=380[V], cung cấp điện cho hai tải đối xứng: tải 1 tiêu thụ P1=6[kW], Q1=4[kVAr]. Tải 2 tiêu thụ P2=8[kW], Q2=2[kVAr]
   a. Tính dòng điện dây của mỗi tải.
   b. Hãy xác định dòng điện dây Id của nguồn cung cấp cho hai tải trên.
Giải
Công suất biểu kiến của tải 1:



Công suất biểu kiến của tải 2: 	

Dòng điện dây của tải 1: 	

Dòng điện dây của tải 2: 	

Công suất tác dụng của nguồn cung cấp cho 2 tải:

	
Công suất phản kháng nguồn cung cấp cho 2 tải:

	
Công suất biểu kiến nguồn:

	
Dòng điện dây nguồn cung cấp cho tải 2:

	
Câu 18. Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 4Ω, R2 = 20Ω, R3 = 80Ω, E = 200V. Tính:
[image: ]a. Dòng i (A)
	b. Dòng ia (A)
	c. Dòng ib (A)
	d. Điện áp vo (V)
Giải
	a. Tính dòng i:
- Tìm điện trở tương đương R2 song song với R3:



                        
- Theo định luật Ohm:



                  
b. Tính dong ia:
- Theo định luật Kirchhoff  2 cho mạch vòng I:




                           
c. Tính dòng ib:
- Theo định luật kirchhoff 1, xét tại nút A ta có :



                         
d. Điện áp vo:



Câu 19: Cho tải gồm R=6Ω, XL=8Ω mắc nối tiếp, đấu vào nguồn U=220V (như hình vẽ). Tính:
[image: ]a. Dòng điện I1  [A] 
b. cosφ của tải.
c. Công suất tác dụng P [W] 
d. Công suất phản kháng Q [VAr]
e. Công suất biểu kiến S [VA]

Giải
a. Dòng điện I1:
Tổng trở tải:


       
b. cosφ của tải:

           
c. Công suất tác dụng P [W]: 


d. Công suất phản kháng Q [VAr]




e. Công suất biểu kiến S [VA]



Câu 21: Một động cơ điện 3 pha, có công suất định mức Pđm=14[KW], hiệu suất định mức ηđm=0,89, hệ số công suất định mức cosφđm=0,88. Dây quấn động cơ điện nối hình sao, điện áp dây mạng điện Ud=380[V]
   a. Tính điện áp đặt lên mỗi pha dây quấn.
   b. Hãy xác định dòng điện pha Ip và dòng điện dây Id của động cơ điện

Giải
a. Sơ đồ nối dây của động cơ trên hình vẽ

		
	Đối với động cơ điện, công suất định mức Pđm là công suất có ích ở trục động cơ, vậy công suất động cơ điện tiêu thụ là:

		
Vậy dòng điện của động cơ là:

		
Vì dây quấn nối hình sao nên:    Ip=Id=27,16[A]

Câu 22: Một tải 3 pha có 3 cuộn dây đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp dây Ud=380[V]. Cuộn dây được thiết kế làm việc với điện áp định mức Uđm=220[V]. Cuộn dây có điện trở R=2[Ω], điện kháng X=8[Ω].
   a. Xác định cách nối các cuộn dây thành tải 3 pha.
   b. Tính công suất P,Q, cosφ của tải.

Giải
a. Các cuộn dây nối hình sao, điện áp đặt lên các cuộn dây là:


		Up=220[V] bằng điện áp định mức đặt vào cuộn dây
	- Các cuộn dây nối hình tam giác, điện áp đặt lên các cuộn dây là:

		
		Up=380[V] > điện áp định mức đặt vào cuộn dây, cuộn dây sẽ bị hỏng.
	[image: ]


Tổng trở pha của tải: 

Hệ số công suất của tải:	

Dòng điện pha của tải:	
Dòng điện dây:               	Id=Ip=26,7[A]
Công suất tác dụng P của tải:

		
Công suất phản kháng Q của tải:

		
Công suất biểu kiến S của tải:

[bookmark: _GoBack]		
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